
 

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG HỌC ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN SÂU 
Khóa QH-2015-I/CQ ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 

(kèm theo Quyết định số:   /QĐ-ĐT ngày      /7/2018) 

1. Định hướng chuyên sâu: Hệ thống Cơ điện tử 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Ghi chú 
1  15021216 Phạm Quang Chung 30/04/1996 Nam Hải Phòng  
2  15022796 Vũ Việt Cương 28/06/1996 Nam Hải Phòng  
3  15022096 Hoàng Thái Dương 31/08/1997 Nam Hà Nội  
4  15021734 Nguyễn Văn Dương 28/12/1997 Nam Hải Dương  
5  15021689 Trần Duy Đô 02/06/1997 Nam Hải Dương  
6  15021215 Tạ Ngọc Hải 18/08/1997 Nam Hà Nội  
7  15021261 Trịnh Quốc Hiệp 26/01/1997 Nam Nam Định  
8  15021825 Nguyễn Huy Hoàng 24/10/1996 Nam Yên Bái  
9  15021684 Nguyễn Mậu Hoàng 26/01/1997 Nam Hà Nội  
10  15021222 Nguyễn Việt Hùng 01/04/1997 Nam Hải Dương  
11  15021225 Phạm Hữu Huy 06/04/1997 Nam Hưng Yên  
12  15022521 Mai Quốc Khánh 31/08/1997 Nam Phú Thọ  
13  15022793 Trần Ngọc Lâm 04/01/1997 Nam Hà Nội  
14  15021744 Phạm Thành Long 18/02/1997 Nam Hưng Yên  
15  15021229 Trần Huy Lực 28/10/1997 Nam Nam Định  
16  15022798 Đào Phương Nam 29/04/1997 Nam Hưng Yên  
17  15022526 Nguyễn Quang Phúc 09/03/1997 Nam Hà Nội  
18  15021703 Nguyễn Văn Quang 20/08/1996 Nam Hưng Yên  
19  15021678 Vũ Khánh Sang 24/12/1997 Nam Hà Nội  
20  15021254 Lê Thanh Sơn 31/08/1997 Nam Hà Nội  
21  15021721 Nguyễn Nguyên Sơn 01/05/1997 Nam Bắc Ninh  
22  15022792 Trần Bình Trọng 22/11/1997 Nam Hưng Yên  
23  15021203 Nguyễn Quốc Tuấn 20/10/1996 Nam Thanh Hóa  

2. Định hướng chuyên sâu: Chế tạo thiết bị 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Ghi chú 
1  15021207 Huỳnh Quốc Bảo 26/03/1997 Nam Kon Tum  
2  15021253 Đào Đức Dũng 27/10/1997 Nam Hưng Yên  
3  15021246 Nguyễn Văn Đương 03/12/1997 Nam Hưng Yên  
4  15021727 Hoàng Hiệp 15/03/1997 Nam Ninh Bình  
5  15021702 Nguyễn Viết Hiệp 14/12/1997 Nam Nam Định  
6  15022806 Nguyễn Ngọc Hiếu 27/09/1997 Nam Hà Nội  
7  15021190 Trần Khánh Hòa 12/09/1997 Nam Thái Nguyên  
8  15022097 Lê Ngọc Hoàng 19/10/1996 Nam Thanh Hóa  
9  15021814 Nguyễn Duy Huy 01/03/1997 Nam Bắc Giang  
10  15022100 Trần Đức Huy 09/02/1996 Nam Thái Bình  
11  15021241 Ngô Phương Nam 21/01/1997 Nam Hà Nội  
12  15021206 Phạm Phương Nam 17/10/1997 Nam Hải Dương  
13  15021263 Nguyễn Viết Hải Sơn 27/05/1995 Nam Hà Nội  
14  15022110 Nguyễn Đức Sự 10/12/1997 Nam Bắc Ninh  
15  15021685 Nguyễn Đức Thắng 28/06/1997 Nam Hải Dương  
16  15021738 Nguyễn Minh Thắng 24/07/1996 Nam Liên bang Nga  
17  15021720 Nguyễn Thế Thắng 22/07/1997 Nam Bắc Giang  
18  15021673 Nguyễn Thành Trung 03/02/1997 Nam Hà Nội  



 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Ghi chú 
19  15022800 Lê Huy Trường 22/01/1997 Nam Hà Nam  
20  15022789 Mai Xuân Tú 08/11/1997 Nam Thanh Hóa  
21  15021697 Nguyễn Văn Tuấn 30/09/1997 Nam Bắc Giang  
22  15022801 An Thanh Tùng 28/04/1997 Nam Hà Nội  

3. Định hướng chuyên sâu: Đo lường và điều khiển 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Ghi chú 
1  15022107 Nguyễn Hùng Cường 19/03/1997 Nam Hưng Yên  
2  15022511 Bạch Thái Đức 12/05/1997 Nam Bắc Ninh  
3  15022109 Đặng Đình Đức 27/08/1997 Nam Hải Phòng  
4  15022803 Phạm Trung Hải 15/09/1996 Nam Quảng Ninh  
5  15022795 Phạm Văn Hiệp 13/01/1997 Nam Thanh Hóa  
6  15022092 Nguyễn Thiện Hiếu 25/02/1997 Nam Thanh Hóa  
7  15021259 Nguyễn Thị Hồng 29/08/1997 Nữ Nam Định  
8  15022790 Đặng Huy Hưng 24/03/1997 Nam Thái Bình  
9  15021719 Trần Hồng Khanh 12/09/1997 Nam Nam Định  
10  15021257 Phạm Duy Khánh 17/01/1997 Nam Hải Dương  
11  15022887 Đào Đình Nam 26/04/1997 Nam Vĩnh Phúc  
12  15022091 Phạm Văn Nam 05/05/1997 Nam Thái Bình  
13  15021260 Phan Thanh Nam 29/01/1997 Nam Vĩnh Phúc  
14  15021698 Doãn Hữu Phúc 22/02/1997 Nam Nghệ An  
15  15021696 Vũ Thế Quân 03/04/1997 Nam Hà Nội  
16  15022509 Bùi Thanh Sơn 29/06/1997 Nam Ninh Bình  
17  15021250 Đỗ Văn Thọ 11/10/1997 Nam Bắc Ninh  
18  15021739 Lê Nam Trung 02/06/1997 Nam Hà Nội  
19  15021712 Hoàng Mạnh Tuấn 20/09/1997 Nam Hải Dương  
20  15021467 Ngô Anh Tuấn 05/02/1997 Nam Bắc Ninh  
21  15022797 Trần Quốc Việt 28/10/1997 Nam Nghệ An  

Ấn định danh sách có 66 sinh viên. 
 


